
Bài 50: 本文
紫式部(Murasaki Shikibu) に聞く

テーマ Theme																																										chủ đề
愛 あい tình yêu 
平安時代 へいあんじだい thời kỳ Heian 
天皇 てんのう thiên Hoàng 
和歌 わか thơ Nhật 
対談 たいだん thảo luận, trao đổi 
インタビュー Interview																																			phỏng vấn
内容 ないよう nội dung 
記事 きじ bài báo
画家 がか họa sĩ 
1930年代 1930ねんだい những năm 1930 
ノーベル賞 ノーベルしょう giải Nobel 
ベネチア映画祭金獅子賞 ベネチアえいがさいきんじししょう
相対性理論 そうたいせいりろん thuyết tương đối 
亡命する ぼうめいする lưu vong, tha hương 
活躍する かつやくする hoạt động, thành công
アインシュタイン EINSTEIN Anhxtanh



Xin chào tất cả mọi người. Đây là chương trình “Time Machine” 
? Hôm nay chúng tôi sẽ đến đón Murasaki shikibu. Chị Murasaki shikibu là người đã viết tiểu
thuyết dài đầu tiên trên thế giới “ Genji monogatari”. 
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Phỏng vấn Murasaki Shikibu



? Tôi xin phép hỏi ạ “ khi chị viết tiểu thuyết Genji monogatari, anh có nghĩ rằng 1000 năm sau
vẫn có người đọc tác phẩm đó không ạ? 
!: Không ạ. Tôi rất bất ngờ với việc được ưa chuộng như hiện nay. Hình như tác phẩm đã được
chuyển thể thành manga hay âm nhạc.
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? Vâng.  Chị nghĩ vì sao là sau 1000 năm mà bây giờ vẫn được nổi tiếng? 
! Tôi nghĩa là có rất nhiều cách đọc. 
Chủ đề cuốn tiểu thuyết này tuy là về tình yêu nhưng ngày xưa và cả bây  giờ tình 
cảm và cách suy nghĩ về tình yêu của con  người không hề thay đổi. Mặt khác, bạn 
còn có thể hiểu biết về chính trị, văn hóa, tập quán thời Heian.



? “Chị có biết rằng “Genji monogatari” đã đang được dịch sang tiếng nước ngoài
không?
!: Không, tôi không biết.
?: Tác phẩm được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nga, 
tiếng Trung Quốc. 
!: Vậy ạ. Thế nhưng tôi nghĩ rằng những vị đã đọc bằng tiếng nước ngoài thì nếu có
thể đọc bản tiếng Nhật thêm một lần nữa thì sẽ hay hơn rất nhiều.



? Anh có thể giới thiệu gia đình mình cho tôi biết được không?
! Tôi đã kết hôn vào những năm cuối 20. Chồng tôi là Fujiwara Nobutaka. Sau khi kết
hôn anh ấy đã chuyển nơi làm việc tới Kyushu nên đã không đến cùng vơi tôi. Anh ấy là
người thông minh, thú vị nhưng 2 năm sau đó anh ấy đã qua đời vì bị bệnh. Chúng tôi có
một người con gái.



?  Ngoài ra, ngài có biết rằng năm 2000, trên bề mặt đồng tiền 2000 yên được thiết kế với 
khuôn mặt của ngài và tác phẩm Genji monogatari không ạ? 
Murasaki Shikibu: Vâng, tôi biết. Thế nhưng, tôi hơi tiếc vì tranh nhỏ quá nên không nhìn 
rõ mặt tôi.   



? Sau đó thì như thế nào ạ? 
! Tôi đã làm nghề hướng dẫn về thơ Nhật với vợ của thiên Hoàng. 
? Chị vừa làm vừa viết truyện “Genji monogatari” 
! Vâng, Tôi đã viết trước khi bắt đầu công việc và khi bắt đầu làm việc tôi vẫn tiếp tục viết
tiếp.
? Chị có nhiều kinh nghiệm làm việc nhỉ. Với những kinh nghiệm làm việc hiện nay, em có
muốn gặp gỡ ai không?
! Dạ. Tôi muốn gặp người phụ nữ Nhật đầu tiên đã lên vũ trụ tên là Mukai Chiaki.
? Vậy à, nếu có cơ hội tôi rất mong muốn sẽ nhờ chị Shikibu và chị Chiaki đến tham gia
chương trình này nhé.
Xin cảm ơn chị! 



Luyện tập!

回答



回答



Chào mừng các bạn của thế kỷ 20 đã đến đây (thiên đường)!. 
Trước hết mời các bạn giới thiệu bản thân ạ! 
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お会いできて、うれしいです。

Em rất vui vì đã được gặp!



1) Tôi đến từ Thụy Điển. Thuốc nổ tôi đã phát minh đã được sử dụng trong chiến 
tranh và đã làm cho rất nhiều người chết. Trước khi chết tôi mong muốn số tiền 
của tôi sẽ tặng cho những người đang làm việc vì hòa bình. 

2) Tôi là họa sĩ. Tôi sinh ra ở Tây Ban Nha và tôi đã làm việc ở Pháp. Vào những 
năm 1930 đã xảy ra chiến tranh tại Tây Ban Nha, và tôi đã vẽ bức tranh 
“Guernica”. Qua bức tranh, tôi muốn gửi lời nhắn tời mọi người trên thế giới này 
là không được chiến tranh.  



3) Tôi đã sản xuất nhiều phim. Vào năm 40 tuổi tôi đã làm phim “Rashoumon” và được 
nhận giải thưởng liên hoan phim quốc tế Leone d'Oro. Và tôi đã rất vui mừng vì điều 
đó. Bộ phim “Bảy võ sĩ Samurai” cũng rất nổi tiếng cả ở châu Âu và Mỹ. Và năm 88 
tuổi tôi đã đến “đây”.
4) Tôi đã phát kiến ra thuyết “tương đối” và nhận giải Nobel. Tuy tôi được sinh ra ở 
Đức nhưng tôi đã chết tại Mỹ trong thời chiến tranh. Tôi rất vui mừng khi được gặp 
những vị đã thành công ở thế kỷ 20. 



回答


